	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Số: 296	/XN-CXBIPH
	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023




GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký xuất bản
Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CPngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;
Căn cứ Giấy phép thành lập Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội;
Xét Giấy đăng ký xuất bản số 04/CV-NXB ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,

XÁC NHẬN:
1. Giấy đăng ký xuất bản số 04/CV-NXB ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng ký tại Cục Xuất bản, In và Phát hành với tổng số: 36 tên xuất bản phẩm.
Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận: 36 tên xuất bản phẩm.
2. Số xác nhận đăng ký xuất bản ghi trên xuất bản phẩm là:
197-2023/CXBIPH/	..-04/ĐHQGHN
3. Yêu cầu: Sách tham khảo bậc phổ thông phải phù hợp với chương trình giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, kể cả sách bản quyền nước ngoài; Biên tập kỹ nội dung, đặc biệt quan tâm đến vấn đề liên quan đến lịch sử, chủ quyền lãnh thổ; Đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và sử dụng những hình ảnh gắn với văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.
4. [image: ]Giấy xác nhận này có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

	Nơi nhận:
· Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội;
· Lưu: VT, QLXB. PH (3).
	CỤC TRƯỞNG


[image: ]

Nguyễn Nguyên







DANH MỤC 36 TÊN XUẤT BẢN PHẨM ĐÃ XÁC NHẬN
kèm theo giấy xác nhận đăng ký xuất bản số……..…../XN-CXBIPH ngày ....… tháng	năm 2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


	




TT
	



Tê n xuất bản phẩm
	


Tác giả hoặc
người biên soạn
	

Người dịch hoặc người biên dịch
	

Tê n nguyên bản
của xuất bản phẩm dịch
	

Ngữ được dịch (dịch từ
ngôn ngữ nào)
	



Ngữ xuất bản
	


Xuất bản lần đầu
	



Tái bản (ghi năm và tên NXB đã XB lần gần nhất)
	Xuất bản phẩm
điện tử (ghi rõ tên địa chỉ
website hoặc nhà cung
cấp)
	

Thể loại (ghi thể loại
sáng tác)
	


Tóm tắt nội dung, chủ đề, đề tài (ghi số xác nhận đã được cấp đối với XBP đăng ký lại)
	


Khuôn khổ (hoặc định dạng
file)
	
Số trang (hoặc dung lượng xuất bản phẩm điện tử)
	



Số
lượng in
	Phương thức xuất bản
	
Chịu trách nhiệm về bản quyền (ghi NXB
hoặc ĐTLK)
	
Mã số ISBN
(ghi mã số ISBN đã được cấp đối với XBP đăng ký lại)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tự xuất bản
	

Liên kết (ghi tên, địa chỉ đối tác liên kết)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1
	Thi hào dân
	Trường Đại
	
	
	
	Tiếng
	x
	
	
	KY
	Thi hào dân tộc - danh
	16x24
	500
	1000
	
	Trung tâm
	ĐTLK.
	978-

	
	tộc - danh
	học sư
	
	
	
	Việt
	
	
	
	
	nhân văn hóa Nguyễn
	
	
	
	
	kinh doanh
	Sở hữu
	604-

	
	nhân văn hóa
	phạm Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đình Chiểu. Hướng
	
	
	
	
	xuất bản và
	bản
	396-

	
	Nguyễn Đình
	Nội - Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	tiếp cận và thành tựu
	
	
	
	
	phát hành
	quyền 1
	153-9

	
	Chiểu. Hướng
	Ngữ Văn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	nghiên cứu mới.
	
	
	
	
	sách. 16 Hàng
	năm.
	

	
	tiếp cận và
	Trường Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chuối, Hai Bà
	
	

	
	thành tựu
	học Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trưng. Hà
	
	

	
	nghiên cứu mới.
	học xã hội và nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nội
	
	

	
	
	văn - Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	gia Tp Hồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chí Minh -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khoa văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học, khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Anh 3
tập 2 Tài liệu
	Công ty CP
giáo dục &
	
	
	
	Tiếng
Anh
	
	2020-ĐHQGHN
	
	TK
	Tiếng anh 3 tập 2
Tài liệu bổ trợ Sle-
	21x29.7
	28
	10000
	
	Công ty CP
Giáo dục&
	ĐTLK.
Sở hữu
	978-
604-

	
	bổ trợ Sle-
	phát triển
	
	
	
	
	
	
	
	
	kids-103-
	
	
	
	
	Phát triển Trí
	bản
	396-

	
	kids
	trí tuệ Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021/CXBIPH/28-
	
	
	
	
	Tuệ Việt Nam
	quyền.
	154-6

	
	
	Nam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	371/ĐHQGHN
	
	
	
	
	- Trung tâm
	Vĩnh
	

	
	
	Trung tâm ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngoại ngữ SLE-SoLar
	viễn
	

	
	
	Sle - Solar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	English
	
	

	
	
	English
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
10
)




	3
	Phương pháp
giải các chủ đề căn bản Đại số và Giải tích 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	NGƯT.
ThS. Lê Hoành Phò
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	TK
	Phương pháp giải các
chủ đề căn bản Đại số và Giải tích 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	17x24
	328
	1000
	
	Hộ kinh
doanh NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 2.: 20C
Nguyễn Thị
Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
155-3

	4
	Kể chuyện
Lịch sử lớp 6,7 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	Hồ Thị
Minh Sang (Sưu tầm và biên soạn)
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	TK
	Kể chuyện Lịch sử lớp
6,7 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	17x24
	108
	2000
	
	Hộ kinh
doanh NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 2.: 20C
Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
156-0

	5
	Phương pháp
giải các chủ đề căn bản Hình học 11(Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	NGƯT.
ThS. Lê Hoành Phò
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	TK
	Phương pháp giải các
chủ đề căn bản Hình học 11(Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	17x24
	352
	1000
	
	Hộ kinh
doanh NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 2.: 20C
Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
157-7






	6
	Trắc nghiệm
chuyên đề Đại số - Giải tích và Hình học 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	Tập thể
giáo viên chuyên Toán
(Trường THCS và THPT
Nguyễn Khuyến)
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	TK
	Trắc nghiệm chuyên
đề Đại số - Giải tích và Hình học 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	17x24
	352
	1000
	
	Hộ kinh
doanh NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 2.: 20C
Nguyễn Thị
Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
158-4

	7
	Câu hỏi và
bài tập trắc nghiệm Toán 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	Nguyễn
Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	TK
	Câu hỏi và bài tập trắc
nghiệm Toán 11 (Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)
	17x24
	536
	1000
	
	Hộ kinh
doanh NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 2.: 20C
Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
159-1

	8
	Ôn hè Tiếng
Việt 1 ( Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống )
	PGS.TS
Nguyễn Việt Hùng ( Chủ biên) - Chu Thị Huyền -
Trần Thị Thuý Quỳnh
	
	
	
	Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Ôn hè Tiếng Việt 1(
Bộ sách kết nối tri
thức với cuộc sống )
	19x27
	56
	20000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
160-7






	9
	Ôn hè Tiếng
Việt 2 ( Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống )
	PGS.TS
Nguyễn Việt Hùng ( Chủ biên) - Nguyễn Thị Ngọc Anh - Vũ Thị Nga
	
	
	
	Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Ôn hè Tiếng Việt 2(
Bộ sách kết nối tri
thức với cuộc sống )
	19x27
	84
	20000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
161-4

	10
	Bài tập bổ trợ
và nâng cao Tiếng Anh Lớp 6 – Global Success (
Biên soạn
theo chương trình sách giáo khoa mới)
	Vũ Thanh
Hoa
	
	
	
	Anh -
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bài tập bổ trợ và nâng
cao Tiếng Anh Lớp 6
– Global Success (
Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)
	20.5x28.5
	144
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
162-1

	11
	Bài tập bổ trợ
và nâng cao Tiếng Anh Lớp 7 – Global Success (
Biên soạn
theo chương trình sách giáo khoa mới)
	Vũ Thanh
Hoa
	
	
	
	Anh -
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bài tập bổ trợ và nâng
cao Tiếng Anh Lớp 7
– Global Success (
Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)
	20.5x28.5
	124
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
163-8






	12
	Vở bài tập
nâng cao từ và câu lớp 3(
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới) – Bộ sách kết nối
tri thức với cuộc sống
	Lương Thị
Hiền - Đặng Thị Thu Hiền - Thạch Thị Lan Anh
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Vở bài tập nâng cao từ
và câu lớp 3( Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ
thông mới) – Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
	19x27
	136
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
164-5

	13
	Vở bài tập
nâng cao từ và câu lớp 2 (
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới) – Bộ sách kết nối
tri thức với cuộc sống
	Lương Thị
Hiền -
Thạch Thị Lan Anh - Đặng Thị Thu Hiền
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Vở bài tập nâng cao từ
và câu lớp 2( Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ
thông mới) – Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
	19x27
	136
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
165-2

	14
	Bảng tuần
hoàn các nguyên tố Hoá học -
Biên soạn
theo chương trình phân ban - Tra cứu nhanh & chính xác
	Đỗ Đức
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2021/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Bảng tuần hoàn các
nguyên tố Hoá học - Biên soạn theo chương trình phân ban
- Tra cứu nhanh & chính xácSố xác nhận ĐKXB: 3601-2021/ CXBIPH/02- 289/ĐHQGHN
	21x40
	2
	40000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
166-9






	15
	Bồi dưỡng
học sinh giỏi Khoa học tự nhiên 7 -
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
	PGS.TS
Cao Cự Giác ( Chủ biên) - Trần Phạm Bá Hậu - Đồng Viết Tạo - Trần Huyền Trang
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bồi dưỡng học sinh
giỏi Khoa học tự nhiên 7 - Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
	20.5x28.5
	136
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
167-6

	16
	Luyện
chuyên sâu ngữ pháp & từ vựng
Tiếng Anh Lớp 7 – Global Success (
Biên soạn
theo chương trình sách giáo khoa mới)
	Vũ Thanh
Hoa
	
	
	
	Anh -
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Luyện chuyên sâu ngữ
pháp & từ vựng Tiếng Anh Lớp 7 – Global Success ( Biên soạn
theo chương trình sách giáo khoa mới)
	20.5x28.5
	186
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
168-3

	17
	Luyện viết -
Dành cho học sinh tiểu học
- Chữ thường, chữ hoa, cỡ chữ, theo nhóm theo chương trình mới
	Đặng Thị
Dung
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Luyện viết - Dành cho
học sinh tiểu học -
Chữ thường, chữ hoa, cỡ chữ, theo nhóm
theo chương trình mớiSố xác nhận ĐKXB: 467- 2022/CXBIPH/101-
30/ĐHQGHN, ngày
21/2/2022
	19x27
	60
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
169-0






	18
	Trọng tâm
kiến thức và bài tập Tiếng Anh 7 – Global Success (Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)
	Vũ Thanh
Hoa
	
	
	
	Anh -
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Trọng tâm kiến thức
và bài tập Tiếng Anh 7 – Global Success ( Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)
	20.5x28.5
	188
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
170-6

	19
	Phát triển trí
thông minh Toán lớp 3 (Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới) - Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành
	Nguyễn
Ngọc Lan - Nguyễn Thị Hoa - Đỗ Thu Trang
- Nguyễn
Thanh Thủy
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Phát triển trí thông
minh Toán lớp 3( Biên soạn theo chương
trình giáo dục phổ thông mới)
Số xác nhận ĐKXB:
2739 -
2022/CXBIPH/09-
263/ĐHQGHN
	19x27
	60
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
171-3

	20
	45 đề ôn
luyện và kiểm tra Toán 3 tập 2 (Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	Trần Thị
Kim Cương
- Đặng Phương Hoa
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	45 đề ôn luyện và
kiểm tra Toán 3 tập 2( Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	19x27
	124
	15000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
172-0






	21
	Chắp cánh
cùng bé - Tập viết - Bí
quyết giúp con luyện viết chữ đẹp (4-6 tuổi)
	Đặng Thị
Dung (
Biên soạn)
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Chắp cánh cùng bé -
Tập viết - Bí quyết giúp con luyện viết chữ đẹp ( 4-6 tuổi) ( Phiên bản mới nhất 96 trang - Nét cơ bản,
Chữ số, 29 chữ cái & 19 chữ ghép)
Số xác nhận ĐKXB: 1455-
2022/CXBIPH/22-
152/ĐHQGHN
	29.5x20.5
	96
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
173-7

	22
	Hành trang
cho bé sẵn sàng vào lớp 1 - Tự tin vào lớp 1 - Bước đầu tập viết - Quyển 1 - Nét cơ bản,chữ số và dấu
	Lê Mai
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Hành trang cho bé sẵn
sàng vào lớp 1 - Tự tin vào lớp 1 - Bước đầu
tập viết - Quyển 1 - Nét cơ bản,chữ số và dấu
Số xác nhận ĐKXB: 1932-
2022/CXBIPH/19-
207/ĐHQGHN
	19x27
	48
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
174-4

	23
	Bài tập tuần
Tiếng Việt 1 - Tập 2 - Bộ sách kết nối
tri thức với cuộc sống
	Hoàng Thị
Lâm Nho - Trần Thị Ký
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Bài tập tuần Tiếng
Việt 1 - Tập 2 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sốngSố xác nhận ĐKXB: 338- 2022/CXBIPH/07-
24/ĐHQGHN
	19x27
	56
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
175-1






	24
	Vở bài tập
toán nâng cao 3 - Tập 2 -
Theo chương trình giáo dục phổ thông mới ( Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
	Nguyễn
Ngọc Lan - Nguyễn Thanh
Thuỷ - Đỗ Thu Trang
· Ngô Thị Thu Huyền
· Dương Thị Hà
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Vở bài tập toán nâng
cao 3 - Tập 2 - Theo chương trình giáo dục phổ thông mới ( Hỗ
trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
	19x27
	80
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
176-8

	25
	Bài tập tuần
Toán 3 – Tập hai – Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
	Vương Thu
Hương - Vương Hà My 
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bài tập tuần Toán 3 –
Tập hai – Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới –
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
	19x27
	64
	20000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
177-5

	26
	Vở bài tập
nâng cao từ và câu lớp 2(
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới) – Bộ sách Cánh Diều
	Lương Thị
Hiền - Đặng Thị Thu Hiền - Thạch Thị Lan Anh
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Vở bài tập nâng cao từ
và câu lớp 2( Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ
thông mới) – Bộ sách Cánh Diều
	19x27
	120
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
178-2






	27
	Vở bài tập
nâng cao từ và câu lớp 3(
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới) – Bộ sách cánh diều
	Lương Thị
Hiền - Đặng Thị Thu Hiền - Thạch Thị Lan Anh
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Vở bài tập nâng cao từ
và câu lớp 3( Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ
thông mới) – Bộ sách cánh diều
	19x27
	124
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
179-9

	28
	100 Đề kiểm
tra Toán Lớp 2 - Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Dùng chung cho ba bộ sách giáo khoa hiện hành
	Trần Thị
Kim
Cương(
Chủ biên) - Nguyễn
Thuỷ
Chung - Hồ Thị Thu Hường - Phạm Thị Yến
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
Khảo
	100 Đề kiểm tra Toán
Lớp 2 - Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Dùng chung cho ba bộ sách giáo khoa hiện hành
	20.5x28.5
	212
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
180-5

	29
	100 Đề kiểm
tra Toán Lớp 3 - Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Dùng chung cho ba bộ sách giáo khoa hiện hành
	Trần Thị
Kim
Cương(
Chủ biên) - Hồ Thị Thu Hường - Phạm Thị Yến
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
Khảo
	100 Đề kiểm tra Toán
Lớp 3 - Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Dùng chung cho ba bộ sách giáo khoa hiện hành
	20.5x28.5
	184
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
181-2






	30
	Bài tập tuần
Tiếng việt 3 – Tập hai –
Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Bộ sách cánh diều
	Vương Thu
Hương – Đồng Út Quyên – Nguyễn Thị Huyền
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bài tập tuần Tiếng việt
3 – Tập hai – Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ
thông mới – Bộ sách cánh diều
	19x27
	72
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
182-9

	31
	Củng cố & ôn
luyện Toán 7 ( Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	Nguyễn Đỗ
Chiến - Đỗ Thế Hải -
Trần Thanh Tra - Lê
Thượng
Toàn - Nguyễn Thị Loan - Cù Thị Thắm - Nguyễn Duy Tân -
Nguyễn Hữu Bắc
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Củng cố và ôn luyện
Toán 7 ( Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	20.5x28.5
	224
	10000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân
(Địa chỉ: số
868 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
183-6

	32
	Bài tập tuần
Toán 3 – Tập hai – Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Bộ sách cánh diều
	Vương Thu
Hương - Vương Hà My 
	
	
	
	Tiếng
Việt
	x
	
	
	Tham
khảo
	Bài tập tuần Toán 3 –
Tập hai – Biên soạn
theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Bộ sách cánh diều
	19x27
	56
	20000
	
	Công ty
TNHH
Thương Mại Sách Nhân Dân(Địa chỉ: số 868 đường Phúc Diễn,
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
184-3






	33
	Rèn kĩ năng
học tốt Toán 6 - Hỗ trợ
phát triển năng lực giải Toán
	Nguyễn
Đức Tấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Yến
Chi, Tạ
Hoàng Đồng
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2020/ĐHQGHN
	
	Tham
khảo
	Rèn kĩ năng học tốt
Toán 6 - Hỗ trợ phát triển năng lực giải Toán-298- 2020/CXB,IPH/28-
20/ĐHQGHN
	19x26.5
	232
	3000
	
	Công ty
TNHH MTV TM&DVVH
Minh Long Đ/C: LK 02 - 03, Dãy B,
KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà
Trưng, TP.
Hà Nội.
	ĐTLK
Bản quyền vô thời hạn
	978-
604-
396-
185-0

	34
	Sổ tay ngữ
pháp tiếng Anh
	Bùi Văn
Vinh
	
	
	
	Anh
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	TK
	Hệ thống toàn bộ lý
thuyết các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh;
Lý thuyết được giải thích ngắn gọn, cô đọng, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ kèm ví dụ minh họa sinh động- 2022/CXBIPH/04-
136/ĐHQGHN
	10x15
	224
	2000
	
	Công ty
TNHH Văn
hoá Minh Tân
- Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
186-7

	35
	55 ĐỀ THI
M INH HỌA MÔN LỊCH SỬ (CHỌN LỌC)
	PGS. TS.
Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ biên)
- Nguyễn
Thị Huyền Anh
	
	
	
	Tiếng
Việt
	
	2022/ĐHQGHN
	
	TK
	Tuyền chọn 55 đề thi
tham khảo môn lịch sử và câu hỏi ôn luyện thi THPT- 1221- 2022/CXBIPH/09-
136/ĐHQGHN
	19×27x
	500
	5000
	
	Công ty Cổ
phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh- Số 8, ngõ 25, đường
Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
187-4






	36
	Fiduta học
những bài
thơ, đồng dao hay cùng con (sách cho trẻ từ 2-4 tuổi)
	Đào Thảo
(Sưu tầm và tuyển chọn)
	
	
	
	Tiếng
việt
	x
	
	
	TK
	Fiduta học những bài
thơ, đồng dao hay cùng con (sách cho trẻ từ 2-4 tuổi)
	19x27
	80
	1000
	
	Tác giả. 27
ngõ 90 Khuất Duy Tiến. Hà Nội
	ĐTLK.
Sở hữu bản quyền. Vĩnh viễn
	978-
604-
396-
188-1
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